
STT Mã số sinh viên HỌ ĐỆM TÊN Ngày sinh Lớp

1 2033172067 TRẦN QUỐC ANH 23/09/1999 08DHBM1

2 2033181013 Nguyễn Thành Dƣơng 27/03/2000 09DHBM1

8 2033180133 Phạm Đoàn Minh Hậu 02/01/2000 09DHBM2

11 2033180109 Hoàng Minh Thịnh 09/12/2000 09DHBM2

12 2033180215 Tô Chí Kiên 08/03/2000 09DHBM3

15 2001180489 Lê Nguyễn Hải Đăng 23/11/2000 09DHTH5

16 2001180097 Trần Phát Đạt 23/06/2000 09DHTH1

18 2001180874 Ngô Thanh Hoàng 02/03/1998 09DHTH2

19 2001181143 Đỗ Đức Huy 15/04/2000 09DHTH2

22 2001160390 LÊ PHÚ VINH 12/07/1998 07DHTH5

23 2001160292 TRƢƠNG TUẤN NGHĨA 12/06/1997 07DHTH2

24 2001170087 PHẠM CAO KỲ 24/09/1999 08DHTH3

25 2001181195 Tô Ngọc Long 14/01/2000 09DHTH3

26 2001180152 Lê Minh Nhựt 01/10/2000 09DHTH3

27 2001140408 Phạm Đặng Tấn Phát 01/06/1996 05DHTH3_LV

30 2001181387 Đoàn Huỳnh Quốc Trung 30/09/2000 09DHTH4

33 2001181406 Phạm Doãn Nguyên Tùng 27/11/2000 09DHTH4

34 2001181417 Phạm Thị Vi 04/05/2000 09DHTH4

37 2001180366 Lê Công Danh 01/10/2000 09DHTH5

38 2001180077 Lê Văn Giàu 04/06/2000 09DHTH5

39 2001180173 Trần Ngọc Khải 12/10/2000 09DHTH5

40 2001180362 Lại Công Minh 26/05/2000 09DHTH8

42 2001180446 Thái Minh Đạt 04/07/2000 09DHTH1

44 2001180238 Nguyễn Minh Hữu Tài 01/05/2000 09DHTH6

46 2001140521 Võ Văn Duy Trung 2/3/1996 06DHTH3_QS

47 2001181421 Phan Văn Vinh 22/12/2000 09DHTH7

49 2001170007 LÂM QUỐC BẢO 25/01/1999 08DHTH2

50 2001160176 TRẦN TRUNG CHÁNH 24/11/1998 07DHTH1

51 2001180418 Huỳnh Công Đoàn 02/11/2000 09DHTH1

53 2001181115 Nguyễn Hữu Hiếu 19/11/2000 09DHTH2

54 2001180248 Phạm Lê Minh Hƣng 06/09/2000 09DHTH2

55 2001180381 Nguyễn Huỳnh Huy 30/09/2000 09DHTH7

56 2001170366 NGUYỄN THANH KHÁNH 28/02/1998 08DHTH3

57 2001170086 HỒ ANH KIỆT 07/07/1999 08DHTH4

59 2001190680 Lê Hoàng Nam 03/09/2001 10DHTH5

60 2001180462 Lê Đặng Nhật Nguyên 07/12/2000 09DHTH7

61 2001181255 Nguyễn Hồng Phi 12/11/2000 09DHTH7

       DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA XÁC NHẬN

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 



64 2001181289 Dƣơng Phan Tuấn Quyền 20/11/2000 09DHTH8

65 2001180268 Nguyễn Bảo Toàn 08/11/2000 09DHTH8


